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1 Lê Thị Thu Hà 13/11/1983 x 0906311513 mslethithuha@gmail.com
Nhóm ngành Chính trị - Văn hóa - 

xã hội

Ban Tổ chức Thành 

ủy

Chuyên viên Phòng 

Quy hoạch và đào tạo 

cán bộ

1

2
Nguyễn Hoài 

Nam
8/1/1979

4021537 - 38229780 

(CQ) - 0908210716

hnhufo@yahoo.com; ngo-

hufo@hcm.vnn.vn
Nhóm ngành Quản lý Nhà nước

Ban Tổ chức 

Thành ủy

Chuyên viên Phòng 

Quy hoạch và đào 

tạo cán bộ

1

3
Hứa Thị Mỹ 

Hương
6/12/1982 x

0909.068.092; 

38344272

huowng06@yahoo.com; 

htmhuong.q3@tphcm.gov.vn
Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính Quận 3

Phó Trưởng phòng 

Kinh tế
1

4
Nguyễn Quang 

Nam Thắng
20/3/1977 0983643645 thangkinhbac99@yahoo.com.vn Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính Quận 3

Phó Trưởng Phòng 

Tài chính-Kế hoạch
1

5
Nguyễn Phan 

Nam Phương
31/5/1983 x 0937973686 namphuong3105@yahoo.com.vn Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính Công an Thành phố

Cán bộ Đội 5, Phòng 

PC46
2

6
Nguyễn Công 

Tĩnh
27/10/1975

08.62934139-

0913989798
congtinh75@gmail.com Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính

Công ty Đầu tư Tài 

chính nhà nước TP

UVTV, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy 

Công ty

2

7
Lê Ngọc Thanh 

Tuyền
4/5/1981 x

37960047 - 

0989873208
tuyentpt@gmail.com Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính Huyện Củ Chi

Chuyên viên Ban dân 

vận Huyện ủy
2
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8
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
9/28/1987 x

0916.804.727; 

37.827.356
nguyentruc289@yahoo.com.vn Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính Huyện Nhà Bè

Chuyên viên 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

2

9
Thái Trần 

Phương Thảo
18/9/1986 x

38647109-

01228770018
ttpthao9@yahoo.com

Nhóm ngành Khoa học công 

nghệ
Đại học Sài Gòn

Giảng viên Khoa Toán 

ứng dụng
3

10 Phạm Thị Liên 18/6/1983 x
01684958953; 

37800059
ido_hi@yahoo.com Quản lý Giáo dục Huyện Nhà Bè

Phó Giám đốc Trung 

tâm dạy nghề Huyện 

Nhà Bè

3

11
Vũ Thị Thái 

Linh
12/02/1982 x 0908289414 vuthithailinh@yahoo.com

Nhóm ngành Khoa học công 

nghệ

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Giảng viên Khoa 

Công nghệ thông tin- 

Trường Cao đẳng kỹ 

thuật Lý Tự Trọng

3

12
Lê Nguyễn 

Thông Minh
13/10/1974

38753264 - 

0908693254
thongminh@namsaigon.edu.vn Nhóm ngành Quản lý Nhà nước

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ 

thuật và nghiệp vụ 

Nam Sài Gòn

3

13
Nguyễn Thái Mỹ 

Phương
5/1/1985 x 0909587687

ngthaimyphuong@yahoo.com  

ngthaimyphuong@gmail.com

Nhóm ngành Khoa học công 

nghệ
Quận 6

Phó khoa Khám bệnh, 

Bệnh viện Quận 6
4

14
Nguyễn Mạnh 

Bảo
13/10/1975

8914555 - 0908802742 

- 38914208 (CQ)
manhbao2k@yahoo.com

Nhóm ngành Khoa học công 

nghệ
Sở Y tế

ĐUV, Phó Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Hóc Môn

4

15
Lục Thị Ngọc 

Bích
17/8/1975 x

38750024 - 

0983737422 - 

38750307 (CQ)

bichbt_08@yahoo.com.vn Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận Bình Tân
Phó Chánh Văn phòng 

UBND Quận
5

16
Trần Thị Thu 

Hương
28/9/1987 x 0938525325 tranthithuhuong1987@yahoo.com.vn Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận Bình Tân

Phó Chủ tịch UBND 

Phường An Lạc
5
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17
Nguyễn Thanh 

Trường
11/10/1988

01228033066; 

38292901
thanhtruong420@gmail.com Quản lý Giáo dục Sở Nội vụ 

Chuyên viên phòng 

nghiệp vụ 1, Ban thi 

đua khen thưởng

5

18
Trương Hoài 

Phong
8/4/1982

2602311 - 22149396 

(CQ) - 0908567610 - 

22128860 - 

0936872086

truonghoaiphong@yahoo.co.uk 

truonghoaiphongnapa@yahoo.co.uk
Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 10

Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND phường 15
6

19
Nguyễn Thị Mai 

Khanh
15/3/1984 x

8560233 -0983213115 - 

CQ 38581058 - 

39315386 - 37817772

baocong12a1@yahoo.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 11
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND Phường 3
6

20
Vũ Thị Huỳnh 

Mai
30/7/1980 x

38597944 - 

0982272874
huynhmaiq8@gmail.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 8

QUV, Bí thư Đảng ủy 

phường 5
6

21 Phạm Đức Lâm 25/6/1985
39633651 - 

0984794490

lampham1985@gmail.com 

lampham1985@yahoo.com
Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 11

Chuyên viên Văn 

phòng Quận ủy
7

22 Nguyễn Tiến Vũ 4/8/1983
7433427 - 37433125 - 

0989333055
nguyentienvu7@gmail.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 2

Phó Trưởng 

Ban Công nhân lao 

động, Quận Đoàn 

7

23
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt
24/10/1986 x 0939735715 sunnynguyenminh@gmai.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 6

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ Phường 6
7

24
Đặng Như 

Quỳnh
1/1/1987 x

38779151 - 

0908996465
qddangnhuquynh@gmail.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Huyện Bình Chánh

Chuyên viên Ban Tổ 

chức Huyện ủy
8

25
Nguyễn Thị Mỹ 

Thanh
16/6/1984 x

7690256 - 7602156 - 

0902487536 - 

37607765

mythanh1606@gmail.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Huyện Bình Chánh
Chuyên viên Ủy ban 

kiểm tra Huyện ủy
8

26
Phạm Thị Vân 

Huyền
16/7/1981 x

38654674  (cũ)- 

0973160777 - 

38665907 (CQ) 

vanhuyen2007@gmail.com
Nhóm ngành Chính trị-Văn hóa-

xã hội
Quận 10

Chuyên viên Văn 

phòng Quận ủy
8
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27
Đinh Thị Thanh 

Thủy
21/11/1984 x 0903360027 dttthuy.q2@tphcm.gov.vn Nhóm ngành Quản lý Nhà nước Quận 2

Phó Phòng Nội vụ 

Quận 
9

28
Trần Quang 

Lâm
8/9/1980

38940457 - 38299044 -

39103314 (CQ) - 

0918829529

lamtq33@yahoo.com Nhóm ngành Quản lý Nhà nước
Đài truyền hình 

thành phố

Kỹ sư - Ban Quản lý 

kỹ thuật
9

29 Nguyễn Văn Hải 27/8/1978 0937550489 haitckt2012@yahoo.com Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính
Liên đoàn Lao 

động thành phố

Kế toán trưởng Công 

ty cổ phần Du lịch 

Công đoàn

9

30 Cao Xuân Dương 8/1/1982
0989611062 - 

38290836
liendoanlaodonghcm@yahoo.com.vn Nhóm ngành Kinh tế-Tài chính

Liên đoàn Lao 

động thành phố

Phó Ban Tài chính 

Liên đoàn Lao động 

TP

9
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